
TÒA ÁN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 101/2023/HS-PT 

Ngày: 06-10-2023 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dượng; 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Nghĩa; ông Trần Trung Thành. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thị Lệ Anh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Bích Đào- Kiểm sát viên. 

 

Ngày 06 tháng 10 năm 2023, tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 77/2023/TLPT-HS ngày 16 

tháng 8 năm 2023 đối với bị cáo Đinh Thị Thu H, do có kháng cáo của bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HSST ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Toà 

án nhân dân huyện Minh Hoá.  

Bị cáo có kháng cáo: Đinh Thị Thu H, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1981 tại: 

Thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Nơi cư trú: Thôn C, xã X, huyện M, tỉnh Quảng 

Bình; nghề nghiệp: Cán bộ phòng Tư pháp UBND huyện Minh Hóa; trình độ văn 

hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Đinh Xuân N, sinh năm 1950 và con bà Nguyễn Thị Q, sinh năm 1957, có 

chồng là Nguyễn Thanh Tuế, sinh năm 1982 và 03 người con; tiền sự: Không; tiền 

án: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 

15/11/2022, có mặt tại phiên tòa. 

Trong vụ án còn có người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng 

nhưng không liên quan đến việc kháng cáo nên Toà án không triệu tập đến phiên 

toà phúc thẩm. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Vào khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2022, 

Đinh Thị Thu H là phó Phòng tư pháp của Uỷ Ban nhân dân huyện Minh Hóa, 

trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình Đinh Thị Thu H đã hai lần 

nhận tiền hối lộ của người khác trong khi thực hiện nhiệm vụ như sau: 

 Lần thứ nhất: Vào ngày 29/08/2022, bà Cao Thị M cùng con gái là Cao Thị 

Kim H đều trú tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa đến Phòng tư pháp huyện Minh 

Hóa gặp Đinh Thị Thu H để nộp hồ sơ đề nghị cải chính thông tin trong giấy khai 

sinh của Cao Thị Kim H (điều chỉnh thông tin năm sinh của mẹ từ “năm 1975” 
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thành “1977” và điều chỉnh thông tin người đi khai sinh từ “ông nội” thành “ông 

ngoại”). Tại đây, Mai nộp cho H giấy khai sinh của M và H, sổ hộ khẩu, các giấy 

tờ tùy thân. Sau khi xem hồ sơ, H nói sai nhiều không làm được và hướng dẫn M 

về bổ sung thêm giấy tờ nên M và H đi ra ngoài, khi ra đến sân UBND huyện, M 

gặp một người phụ nữ lạ mặt, qua nói chuyện thì người phụ nữ hướng dẫn cho M 

phải bỏ 1.000.000 đồng kèm theo hồ sơ đưa cho H thì mới làm được. Nghe vậy, M 

lấy 1.000.000 đồng bỏ vào hồ sơ rồi quay lại phòng làm việc của H, nhờ H xem lại 

hồ sơ và trình bày nguyện vọng điều chỉnh sai lệch trong giấy khai sinh để Cao Thị 

Kim H kết hôn với người nước ngoài. H xem hồ sơ rồi nói với M và H là “trường 

hợp của H có nhiều thông tin sai lệch khó khăn trong điều chỉnh và phải về  UBND 

xã Hóa Tiến để xác minh lại thông tin”. H nhận hồ sơ rồi H và Mai lấy số điện 

thoại của nhau, sau đó Mai và Huyền ra về. Khi Mvà H ra về đến cổng UBND 

huyện Minh Hóa thì H gọi điện cho M nhưng M không nghe, sau đó Mai gọi lại 

cho H rồi M và H quay lại phòng làm việc của H, H nói “trường hợp của H có 

nhiều thông tin sai lệch nên muốn làm được phải làm một phong bì  4.000.000 

đồng” đưa cho H. Do Mai không có phong bì nên Mai xin H, H đưa cho Mai một 

phong bì sau đó Mai lấy tiền của mình 3.000.000 đồng bỏ vào phong bì rồi đưa cho 

H.  H làm quy trình tiếp nhận rồi đưa giấy hẹn cho Mai trả kết quả sau 3 ngày làm 

việc. Đến ngày theo giấy hẹn, Huyền đến gặp H lấy kết quả đã được cải chính. 

Khoảng một tuần sau, Huyền cùng chồng là người Đài Loan đến gặp H làm thủ tục 

đăng ký kết hôn. Sau khi được trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Huyền đưa 

cho H 1.000.000 đồng.  

 Lần thứ hai: Vào khoảng đầu tháng 09 năm 2022, Cao Thị L đến phòng Tư 

pháp huyện Minh Hóa gặp Đinh Thị Thu H tại phòng làm việc, Lợi đưa cho H giấy 

khai sinh, sổ hộ khẩu, các giấy tờ tùy thân và trình bày nguyện vọng muốn cải 

chính dân tộc, sau khi xem hồ sơ, H nói với L là “phải về UBND xã Hóa Tiến để 

xác minh lại thông tin”  và không tiếp nhận hồ sơ nên Lợi ra về. Một vài ngày sau 

L đến nhà Cao Thị M (là em gái) chơi và kể lại việc đi điều chỉnh dân tộc nhưng 

chưa làm được thì M bảo “phải đưa tiền cho họ mới làm được”. Đến ngày 

16/9/2022 Cao Thị L cùng với con gái là Cao Thị L đến UBND huyện để làm cải 

chính dân tộc, khi tới L đứng chờ trước sân Ủy ban, còn Lợi vào Phòng Tư pháp 

gặp H, tại đây L trình bày với H là muốn điều chỉnh lại dân tộc trong giấy khai sinh 

để làm căn cước công dân và Lợi hỏi H làm thủ tục điều chỉnh dân tộc của Lợi hết 

mấy tiền, H trả lời “trường hợp của L khó nên L phải đưa cho tôi  5.000.000 đồng 

mới làm được”, Lợi hỏi H là  “ 2.000.000 đồng có làm được không”, H nói “phải 

đưa đủ 5.000.000 đồng mới làm được”. Nghe vậy Lợi đi ra ngoài hỏi con gái Cao 

Thị L có tiền cho L mượn 3.000.000 đồng, rồi L cùng L vào phòng gặp H. Tại đây 

L đưa cho L 3.000.000 đồng, Lợi có sẵn 2.000.000 đồng, tổng cộng là 5.000.000 

đồng L trực tiếp đưa cho H, H nhận tiền đếm lại xong thì  làm quy trình tiếp nhận 

hồ sơ và đưa giấy hẹn trả kết quả cho Lợi sau ba ngày. Vài ngày sau H trả kết quả 

cho Lợi theo đúng yêu cầu của Lợi.  

 Đến khoảng đầu tháng 10/2022, Cao Thị M và Cao Thị L kể lại sự việc trên 

cho anh trai là Cao Xuân H nghe, ông H bức xúc nên đã nhiều lần gọi điện thoại 

yêu cầu Đinh Thị Thu H trả lại tiền cho M và L. Ngày 31/10/2022, H nhờ em gái là 

Đinh Thị Hoa H chuyển 5.000.000 đồng vào số tài khoản của Cao Xuân H để trả 
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cho M và L. Số tiền còn lại 4.000.000 đồng nhận từ M và L, và số tiền 1.000.000 

đồng Cao Thị Kim H đưa cho H, quá trình điều tra ĐinhThị Thu H đã tự nguyện 

nộp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa.  

 Ngày 03/11/2022, Cao Thị Mai và Cao Thị Lợi làm đơn tố cáo Đinh Thị 

Thu H đến Công an huyện Minh Hóa. 

Quá trình điều tra. Cơ quan điều tra đã tiến hành sao lưu các file ghi âm có 

nội dung cuộc hội thoại giữa Đinh Thị Thu H và Cao Xuân Hồng, giữa Đinh Thị 

Thu H và Cao Thị Mai, giữa Đinh Thị Thu H và Cao Thị Lợi vào các thiết bị USB. 

Hiện các USB chứa các dữ liệu đã được niêm phong lưu giữ trong hồ sơ vụ án. 

Bản án Hình sự sơ thẩm số 19/2023/HSST ngày 13 tháng 7 năm 2023 của 

Toà án nhân dân huyện Minh Hoá đã tuyên bố bị cáo Đinh Thị Thu H phạm tội: 

“Nhận hối lộ". Áp dụng điểm đ, g khoản 2 điều 354; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Thị Thu H 03 ( ba ) năm tù. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định. 

Trong hạn luật định, ngày 25 tháng 7 năm 2023, bị cáo Đinh Thị Thu H 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo Đinh Thị Thu H khai nhận hành vi phạm tội 

như án sơ thẩm xét xử, giữ nguyên kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình phát biểu quan điểm giải 

quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm cho bị cáo một năm tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phúc thẩm phù 

hợp với các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Như vậy đủ cơ sở kết luận bị 

cáo Đinh Thị Thu H trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình tại 

phòng Tư pháp, bị cáo có đã hai lần gây khó khăn đòi và nhận tiền hối lộ của 

người dân khi đến làm thủ tục cải chính thông tin tư pháp. Cụ thể: Ngày 29/8/2022, 

Đinh Thị Thu H nhận của bà Cao Thị M số tiền 4.000.000 đồng và ngày 16/9/2022 

H nhận của bà Cao Thị L số tiền 5.000.000 đồng để làm cải chính hộ tịch và xác 

định lại dân tộc theo yêu cầu của bà Mai và bà Lợi với tổng số tiền đã nhận là 

9.000.000 đồng. Án sơ thẩm xét xử và kết tội bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ” theo 

điểm đ, g khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2]. Xét kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: 

Căn cứ Điều 3 Nghị quyết 02/2022/NQ-TANDTC điều kiện để được hưởng 

án treo đối với tội “Nhận hối lộ” thì người phạm tội không đủ điều kiện để được 

xét hưởng án treo theo quy định. Vì vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng 

cáo xin hưởng án treo của bị cáo. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, 

Hội đồng xét xử thấy: Toà án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ của hành 

vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện; đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 điều 51BLHS để xử phạt bị cáo 03 năm tù là phù hợp.  

Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, bị cáo có xuất trình thêm một số tài liệu, theo 

đó: Trong quá trình công tác, bị cáo đều có thành tích xuất sắc, được tặng kỷ niệm 
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chương “vì sự nghiệp tư pháp”, đạt chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2021, giấy khen 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tấm lòng vàng nhân đạo, gia đình có công với cách 

mạng. Xét đây là tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự. Nên Hội đồng xét xử áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, chấp nhận 

một phần kháng cáo của bị cáo để sửa án sơ thẩm, giảm cho bị cáo một phần hình 

phạt là thoả đáng. 

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật nên 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

[4]. Bị cáo Đinh thị Thu H kháng cáo được chấp nhận nên không phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH/14 ngày 30/12/2016 về án 

phí, lệ phí Tòa án, xử chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị 

cáo Đinh Thị Thu H, sửa phần hình phạt của Bản án hình sự sơ thẩm số 

19/2023/HSST ngày 13/7/2023 của Toà án nhân dân huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng 

Bình: 

1. Áp dụng điểm đ, g khoản 2 Điều 354; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 54 Bộ luật Hình sự , xử phạt bị cáo Đinh Thị Thu H 2 (hai) năm tù về tội 

Nhận hối lộ. Thời hạn tù tính từ ngày thi hành án. 

 2. Bị cáo Đinh Thị Thu H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (06/10/2023) 

 

Nơi nhận:                                           TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- Theo Khoản 2 Điều 262 BLTTHS;              THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- Phòng PV 27 - CAQB;                                                         (đã ký) 

- Vụ GĐKT1 TANDTC; 

- Chi cục THA TP. Minh Hoá; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;  

- Lưu: HS vụ án, án văn.       

                                                                         Từ Thị Hải Dương 
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